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1 36571074 Nguyễn Ngọc Ánh 07/02/2007 3 Trườngtiểu Học Và Thcs Phong Đông 270 37'28 1 11/03/2016 14:12

2 34938607 Phạm Trương Thanh Ngọc 14/05/2007 3 Trường Tiểu Học Thị Trấn 1 210 37'2 1 11/03/2016 14:11

3 35941130 Nguyễn Phúc Thịnh 01/10/2007 3 Trườngtiểu Học Và Thcs Phong Đông 210 47'55 1 11/03/2016 14:22

4 19640906 Ngô Tài Đức 06/09/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 2 205 40'33 1 11/03/2016 14:11

5 19777569 Mai Đức Quân 06/02/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 4 205 54'11 1 11/03/2016 14:26

6 35545911 Trấn Đăng Nhân 21/08/2007 3 Trường Tiểu Học Thị Trấn 1 200 37'11 1 11/03/2016 14:11

7 30613827 Nguyen Thi Ngoc Tram 09/06/2007 3 Trường Tiểu Học Và Thcs Tân Thuận 1 190 43'30 1 11/03/2016 14:20

8 37682045 Vũ Vương Quốc An 16/09/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 1 185 53'34 1 11/03/2016 14:32

9 37682109 Nguyễn Phạm Xuân Băng 12/03/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 1 180 37'30 1 11/03/2016 14:12

10 35510988 Phạm Vương Khang 24/04/2007 3 Trường Tiểu Học Tân Thuận 2 180 37'58 1 11/03/2016 14:14

11 37155323 Nguyễn Phan Hà Anh 05/11/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 3 180 42'1 1 11/03/2016 14:12

12 36106152 Hà Minh Anh 21/11/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Thuận 1 180 42'19 1 11/03/2016 14:13

13 35716274 Huỳnh Minh Nhật 01/05/2007 3 Trường Tiểu Học Thị Trấn 1 180 42'37 1 11/03/2016 14:17

14 39371110 Le Tran Kha My 17/10/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 175 33'32 1 11/03/2016 14:03

15 20356203 Bùi Nhựt Anh 14/09/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 1 175 53'12 1 11/03/2016 14:30

16 39016932 Pham Kiều Vi 23/01/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 170 34'18 1 11/03/2016 14:04

17 34871150 Lê Khả Kiêu 16/06/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 3 170 36'29 1 11/03/2016 14:08

18 35547619 Huỳnh Việt Khoa 26/03/2007 3 Trường Tiểu Học Thị Trấn 1 170 37'57 1 11/03/2016 14:14

19 35454588 Lê Hoàng Thịnh 19/11/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 4 170 37'59 1 11/03/2016 14:15

20 37082497 Phạm Duy Khang 27/03/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 3 165 40'46 1 11/03/2016 14:12

21 37155492 Trần Đức Minh 01/03/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 3 160 37'26 1 11/03/2016 14:07

22 36499915 Nguyễn Thị Huyền Trân 29/01/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 160 39'42 1 11/03/2016 14:09

23 30614438 Tran Quoc Dai 22/03/2006 3 Trường Tiểu Học Và Thcs Tân Thuận 1 155 52'50 1 11/03/2016 14:29

24 31367349 Trần Huỳnh Sao Băng 17/01/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 150 36'14 1 11/03/2016 14:06

25 37682427 Đặng Phúc Thịnh 05/08/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 1 150 41'7 1 11/03/2016 14:19

26 35702751 Phạm Quốc Vinh 14/01/2007 3 Trường Tiểu Học Thị Trấn 1 150 43'20 1 11/03/2016 14:18

27 22499800 Dương Hải Thiên Ân 19/09/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 1 150 50'48 1 11/03/2016 14:22

28 29151299 Trần Trung Hậu 03/01/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 3 150 55'50 1 11/03/2016 14:25

29 41858436 Pham Hieu Lam 27/01/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Thuận 1 145 36'10 1 11/03/2016 14:13

30 35937039 Huỳnh Chí Thoại 19/05/2007 3 Trườngtiểu Học Và Thcs Phong Đông 145 38'13 1 11/03/2016 14:16

31 34870506 Nguyễn Thị Hồng Lam 09/04/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 3 145 41'40 1 11/03/2016 14:10

32 40056435 Ngô Phát Đạt 03/06/2007 3 Trường Tiểu Học Và THCS Võ Văn Kiệt 145 42'56 1 11/03/2016 14:14

33 34867735 Phạm Duy Bảo 17/03/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 3 140 35'47 1 11/03/2016 14:02



34 37011347 Phạm Triết Minh 19/02/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 140 38'28 1 11/03/2016 14:08

35 39371239 Ly Thi Ngoc Diệp 26/06/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 140 40'27 1 11/03/2016 14:11

36 36500410 Nguyễn Văn Hoài Lễ 31/08/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 140 44'2 1 11/03/2016 14:14

37 35349196 Nguyễn Thành Sơn 21/03/2007 3 Trường Tiểu Học Tân Thuận 2 140 49'30 1 11/03/2016 14:26

38 34870923 Trần Thư Hoàng 08/03/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 3 135 21'11 1 11/03/2016 13:50

39 39195000 Nguyễn Bảo Chân 13/02/2007 3 Trường Tiểu Học Tân Thuận 3 130 22'15 1 11/03/2016 14:02

40 30353724 Nguyễn Hoàng Dũng 29/08/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 130 27'51 1 11/03/2016 13:57

41 37010506 Huỳnh Thúy An 22/05/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 130 43'36 1 11/03/2016 14:13

42 19577884 Lê Trang Ngọc Khánh Ly 19/07/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 130 43'38 1 11/03/2016 14:14

43 28557307 Trương Mỹ Yên 04/04/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 2 130 48'4 1 11/03/2016 14:19

44 36556709 Trần Thị Tố Trâm 08/01/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 4 130 54'24 1 11/03/2016 14:26

45 29667777 Nguyễn Cẩm Thi 08/03/2007 3 Trường Tiểu học Vĩnh Phong 3 125 37'25 1 11/03/2016 14:06

46 37683851 Phạm Trần Anh Thư 01/01/2007 3 Trường Tiểu Học Và THCS Tân Thuận 1 120 50'19 1 11/03/2016 14:27

47 35143825 Võ Nhật Tường 20/10/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 4 115 53'12 1 11/03/2016 14:25

48 35514810 Nguyễn Hữu Lộc 16/02/2007 3 Trường Tiểu Học Tân Thuận 2 110 41'51 1 11/03/2016 14:18

49 37238755 Huỳnh Mai Kim Trân 11/02/2007 3 Trường Tiểu Học Tân Thuận 2 110 46'10 1 11/03/2016 14:23

50 19578585 Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa 09/01/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 105 45'25 1 11/03/2016 14:15

51 29863939 Trần Thị Tuyết Nhung 29/05/2005 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 1 100 38'31 1 11/03/2016 14:20

52 35539883 Lê Đình Tuyết Kha 02/02/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 3 100 39'39 1 11/03/2016 14:08

53 19477934 Nguyễn Thị Kim Ngân 26/01/2007 3 Trường Tiểu Học Tân Thuận 2 100 41'57 1 11/03/2016 14:34

54 35450980 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 02/01/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 4 100 44'44 1 11/03/2016 14:21

55 38056694 Trần Nguyễn Gia Hạo 24/05/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 100 52'2 1 11/03/2016 14:22

56 34568527 Nguyễn Hồ Thanh Nhã 20/08/2007 3 Trường Tiểu Học Thị Trấn 2 95 34'30 1 11/03/2016 14:15

57 34868125 Phạm Quốc Hưởng 24/07/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 3 95 35'47 1 11/03/2016 14:06

58 35993298 Trần Thị Tố My 24/04/2006 3 Trường Tiểu Học Thị Trấn 2 90 25'34 1 11/03/2016 14:10

59 36572520 Nguyễn Tú Băng 07/10/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 3 90 42'38 1 11/03/2016 14:12

60 37681940 Trần Thanh Bình 23/06/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 1 90 46'13 1 11/03/2016 14:20

61 35992784 Võ Hoàng Phúc 06/07/2007 3 Trường Tiểu Học Thị Trấn 2 85 17'49 1 11/03/2016 13:55

62 34868260 Lê Hoàng Lãm 27/11/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 3 80 33'7 1 11/03/2016 14:01

63 35452317 Trịnh Thị Mý 28/05/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 4 80 42'59 3 11/03/2016 14:46

64 34867930 Lê Minh Đức 24/06/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 3 70 38'54 1 11/03/2016 14:06

65 40056385 Lê Tường Linh 13/09/2007 3 Trường Tiểu Học Và THCS Võ Văn Kiệt 65 23'50 1 11/03/2016 13:53

66 35992393 Phan Thanh Tâm 25/12/2007 3 Trường Tiểu Học Thị Trấn 2 60 30'13 1 11/03/2016 14:11

67 35450765 Nguyễn Thiện Phú 23/03/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 4 60 34'55 1 11/03/2016 14:13



68 34869529 Trần Việt Toàn 11/02/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 3 60 37'24 5 11/03/2016 14:08

69 39195073 Nguyễn Huyền Trân 13/02/2007 3 Trường Tiểu Học Tân Thuận 3 60 41'21 1 11/03/2016 14:20

70 39327298 Huỳnh Nguyễn Khả Ái 07/07/2007 3 Trường Tiểu Học Tân Thuận 3 60 46'0 1 11/03/2016 14:24

71 24220287 Trần Khôi Nguyên 27/01/2007 3 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 60 46'52 1 11/03/2016 14:16

72 39193100 Nguyễn Bình An 21/02/2007 3 Trường Tiểu Học Tân Thuận 3 50 34'36 1 11/03/2016 14:25

73 35993043 Lê Kim Đô 01/01/2007 3 Trường Tiểu Học Thị Trấn 2 40 23'17 1 11/03/2016 14:01


